
STT LỚP HỌ VÀ TÊN HT HK
TIỀN HỌC 

BỔNG
TIỀN QUÀ 

KÝ NHẬN và  

GHI HỌ TÊN

1 12A1 Phạm Vũ Đăng Khoa Giỏi Tốt 1.000.000đ 500.000đ

2 12A3 Đoàn Thị Thanh Xuân Giỏi Tốt 1.000.000đ 500.000đ

3 12A3 Nguyễn Hoàng Sa Giỏi Tốt 1.000.000đ 500.000đ

4 12A3 Võ Ngọc Minh Thư Giỏi Tốt 1.000.000đ 500.000đ

5 12A4 Nguyễn Bảo Như Giỏi Tốt 1.000.000đ 500.000đ

6 12A4 Nguyễn Tiến Thành Giỏi Tốt 1.000.000đ 500.000đ

7 12A4 Lê Thị Thanh Thúy Khá Tốt 1.000.000đ 500.000đ

8 12A10 Bùi Phạm Thanh Xuân Giỏi Tốt 1.000.000đ 500.000đ

9 12A10 Nguyễn Trung Hiếu Giỏi Tốt 1.000.000đ 500.000đ

10 12A11 Phạm Nguyễn Ngọc Nhi Khá Tốt 1.000.000đ 500.000đ

11 11A1 Nguyễn Thanh Thảo Xuất sắc Tốt 1.000.000đ 500.000đ

12 11A5 Nguyễn Hoàng Thiện Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

13 11A6 Lê Đặng Thanh Nghĩa Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

14 11A8 Lê Mai Anh Khá Tốt 1.000.000đ 500.000đ

15 11A9 Hồ Ngọc Phương Uyên Khá Tốt 1.000.000đ 500.000đ

16 11A10 Nguyễn Minh Quân Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

17 11A11 Đinh Quốc Huy Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

18 10A2 Nguyễn Thị Minh Khá Tốt 1.000.000đ 500.000đ

19 10A4 Nguyễn Minh Hoàng Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

20 10A4 Bùi Anh Tài Khá Tốt 1.000.000đ 500.000đ

21 10A4 Hoàng Bá Trung Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

22 10A8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Khá Tốt 1.000.000đ 500.000đ

23 10A8 Lê Thùy Vân Linh Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

24 10A8 Phạm Thị Hải Yến Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

25 10A9 Phạm quốc Đức Mỹ Tốt Tốt 1.000.000đ 500.000đ

26 10A9 Lê Cao Hiền Diệu Khá Tốt 1.000.000đ 500.000đ
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